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STT
	
Tên tổ chức, cá nhân

	
Địa chỉ
	
Liên hệ
	
	

	I
	
Doanh nghiệp, HTX sản xuất kinh doanh sản phẩm Na Chi Lăng

	
	

	1
	HTX Nông sản huyện Chi Lăng
	Thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	Bà Nguyễn Thị Lý - Giám đốc,
SĐT: 0915.483.800
	VietGAP ATTP
	30 ha
250 tấn

	2
	HTX Quang Huy
	thôn Đồng Hoá Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
	Ông Hồ Văn Học - Giám đốc
SĐT: 0976.925.912 và 0964.596.222
	
	10 ha
80 tấn

	3
	HTX Dịch vụ và sản xuất Nông nghiệp Đồng Mỏ
	Số 82, khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
	Ông Nguyễn Trí Tuấn - Giám đốc,
SĐT: 0978.789.860
	OCOP 4 sao
VietGAP ATTP
	50 ha
350 tấn

	4
	HTX Đoàn Kết
	Thôn Đồng Ngầu, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc ĐT: 0976273268
	VietGAP ATTP
	15 ha
120 tấn

	5
	HTX Dịch vụ và sản xuất Nông nghiệp xã Mai Sao
	Xóm Nà Lốc, thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Nông Văn Cường - Giám đốc ĐT: 0985.651.362
	
VietGAP
	20 ha
160 tấn

	6
	HTX Nông nghiệp Lũng Cút
	Thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Lưu Anh Tuấn - Giám đốc ĐT: 0357.291.335
	Đang đăng ký VietGAP
	10 ha
80 tấn


	7
	THT sản xuất Na tiêu chuẩn VietGAP xã Chi Lăng
	Thôn Quán Bầu, Làng Ngũa - xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Bà Triệu Thị Tám - Tổ trưởng
ĐT: 0986.557.396
	
VietGAP
	

	8
	THT sản xuất Na GlobalGAP xã Chi Lăng
	Thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Vi Ngọc Lưu - Tổ trưởng
ĐT: 036.971.8116
	GlobalGAP

	5 ha
40 tấn

	9
	THT sản xuất Na VietGAP xã Quang Lang
	Thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Nguyễn Văn Thật - Tổ trưởng
ĐT: 035.665.9695
	VietGAP
	50 ha
350 tấn

	10
	THT sản xuất Na An toàn xã Y tịch
	Thôn Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Nguyễn Mạnh thế - Tổ trưởng. ĐT: 0395979768
	OTAS
	15 ha
120 tấn

	11
	THT sản xuất Na Lũng Than, thị trấn Đồng Mỏ
	thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Bà Hoàng Ngọc Trâm 0399883364
	OTAS
	25 ha
200 tấn

	12
	HTX Dịch vụ và sản xuất Nông nghiệp Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng

	Thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Hứa Quốc Công - Giám Đốc
ĐT: 0385554113
	
VietGAP ATTP
	40 ha
240 tấn

	13
	HTX Dịch vụ và sản xuất Nông nghiệp Đông Tiến, xã Y Tịch
	Thôn Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Lương Hiệu Nghiêm- Giám Đốc
ĐT: 0368463424
	
VietGAP
	20 ha
160 tấn

	14
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Lạc
	Thôn Rừng Cấm Chằm Non, Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Lý Văn Đại - Giám đốc
SĐT: 0978561617
	OCOP 3 sao
VietGAP

	50 ha
350 tấn

	15
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Sơn
	Thôn Trục Bây, Xã Yên Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Nông Việt Đại - Giám đốc
SĐT: 0337686000
	OCOP 3 sao
VietGAP

	70 ha
500 tấn

	16
	HTX sản xuất, kinh doanh Dịch vụ nông lâm nghiệp xã Cai Kinh
	Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Ông Trần Ngọc Oánh- Giám đốc
SĐT: 0834619240
	OCOP 4 sao
GlobalGAP
VietGAP
ATTP
	185 ha
1400 tấn

	17
	HTX dịch vụ, sản xuất nông lâm nghiệp Yên Vượng
	Thôn Đông, Xã Yên Vượng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
	Ông Hoàng Trung Nguyên
SĐT: 0914.694.931
	VietGAP

	50 ha
350 tấn





THÔNG TIN VỀ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH LẠNG SƠN - NĂM 2021

	STT
	Tên nông sản
	Diện tích sản xuất (ha)
	Sản
lượng (tấn)
	Mùa vụ thu hoạch
	Thông tin liên hệ tại địa
phương

	
	
	
	
	
	

	1
	Ớt
	1.600
	20.000
	Từ tháng 5 đến tháng 7
	1. HTX nông sản huyện Chi Lăng (Nguyễn Thị Lý, 0915.483.800)
2. Tư thương (Nguyễn Thị Tước 0367089775)

	2
	Thạch đen
	2.500
	15.000
	Từ tháng 6 đến tháng 7
	Công ty TNHH SX & ĐT xuất nhập khẩu Đức Quý (0833193888)

	3
	Khoai lang
	2.000
	12.500
	Từ tháng 10 đến tháng 12
	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp VIGIA (0915097225)

	4
	Hoa Hồi
	
	12.000
	Từ tháng 12 đến tháng 4 và từ tháng 7 đến tháng 9)
	Công ty XNK nông lâm sản Lạng Sơn (0988.888.036)

	5
	Hồng (Bảo lâm và vành khuyên)
	1.500 
	20.000
	Từ tháng 8 đến tháng 9
	HTX hồng Vành khuyên Nà Mò




